
Ng Th Năm

1  LÊ XUÂN BẮC 2 12 2006 THANH HÓA Nam Kinh THCS Huỳnh Thúc Kháng - Huyện Ea Súp K TB T TB K TB K TB 5.1 1 26

2  LÊ THÀNH LANH 16 3 2006 ĐẮK LẮK Nam Kinh THCS Ea Bung - Huyện Ea Súp T TB K TB K TB K TB 6.4 0 25

3  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 28 8 2006 ĐẮK LẮK Nữ Kinh THCS Ea Bung - Huyện Ea Súp K TB T TB K TB K TB 6.2 0 25

4  ĐẶNG PHI HÙNG 24 2 2006 ĐẮK LẮK Nam Kinh THCS Lê Quý Đôn - Huyện Ea Súp K TB K TB K TB K TB 6 1 25

5  NGUYỄN PHẠM TRUNG NGUYÊN 29 8 2005 ĐẮK LẮK Nam Kinh THCS Ea Lê - Huyện Ea Súp K TB K TB K TB K TB 5.9 1 25

6  VŨ THÀNH HƯNG 19 3 2005 ĐẮK LẮK Nam Kinh THCS Lê Quý Đôn - Huyện Ea Súp K TB K TB K TB K TB 5.6 1 25

7  NÔNG QUỐC DŨNG 18 10 2006 ĐẮK LẮK Nam Tày THCS Ea Lê - Huyện Ea Súp K TB K TB K TB K TB 5.5 1 25

8  VÕ NGỌC HỘI 14 3 2006 ĐẮK LẮK Nam Kinh THCS Ea Lê - Huyện Ea Súp K TB K TB K TB K TB 5.5 1 25

9  ĐINH XUÂN THIỆN 12 4 2006 ĐẮK LẮK Nam Hrê THCS Ea Lê - Huyện Ea Súp K TB K TB K TB K TB 5.5 1 25

10  NGUYỄN VĂN THẮNG 2 9 2006 ĐẮK LẮK Nam Kinh THCS Ea Lê - Huyện Ea Súp K TB K TB K TB K TB 5.3 1 25

11  NGUYỄN VĂN MẠNH 2 4 2005 THANH HÓA Nam Kinh THCS Quang Trung - Huyện Ea Súp T TB K TB K TB K TB 5.3 0 25

12  HUỲNH VĂN HIỀN 10 2 2006 ĐẮK LẮK Nam Kinh THCS Ea Lê - Huyện Ea Súp K TB K TB K TB K TB 5.1 1 25

13  MAI ĐĂNG THẮNG 3 9 2006 ĐẮK LẮK Nam Kinh THCS Ea Lê - Huyện Ea Súp K TB K TB K TB K TB 5.1 1 25

14  PHẠM VĂN KHÁNH 24 10 2006 ĐẮK LẮK Nam Kinh THCS Ea Bung - Huyện Ea Súp K TB K TB K TB K TB 6.8 0 24

15  LÊ VĂN HẢI 1 5 2006 ĐẮK LẮK Nam Kinh THCS Ea Bung - Huyện Ea Súp K TB K TB K TB K TB 6.6 0 24

16  BÙI VIỆT BẮC 6 8 2005 ĐẮK LẮK Nam Kinh THCS Quang Trung - Huyện Ea Súp K TB TB TB T TB TB K 6.6 0 24

17  NGUYỄN QUANG HẢI 21 10 2006 ĐẮK LẮK Nam Kinh THCS Ea Bung - Huyện Ea Súp K TB K TB K TB K TB 6.2 0 24

18  BÙI VĂN TRƯỜNG 18 9 2004 ĐẮK LẮK Nam Kinh THCS Ea Bung - Huyện Ea Súp K TB K TB K TB K TB 6.2 0 24

19  VŨ NGỌC TÌNH 7 9 2005 ĐẮK LẮK Nam Kinh THCS Ea Bung - Huyện Ea Súp K TB K TB K TB K TB 6.1 0 24

20  NGUYỄN VĂN BA 7 12 2006 ĐẮK LẮK Nam Kinh THCS Ea Bung - Huyện Ea Súp K TB K TB K TB K TB 6 0 24

21  PHẠM TUẤN ANH 28 7 2006 NGHỆ AN Nam Kinh THCS Quang Trung - Huyện Ea Súp T TB TB TB K TB K TB 5.4 0 24

22  TRẦN ĐÌNH CƯỜNG 7 3 2006 CẦN THƠ Nam Kinh THCS Quang Trung - Huyện Ea Súp TB TB TB TB K TB K TB 5.3 0 22

Tổng cộng danh sách này có 22 thí sinh.
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